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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (16/08/2019)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2019 - 2020)
 (Tuần 12/08/2019 đ ế n 16/08/2019)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (12/08/2019) Thứ 3 (13/08/2019) Thứ 4 (14/08/2019) Thứ 5 (15/08/2019)

K10 AD1
Sáng

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
Chiều

K10 A ĐD
Sáng

THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG
Chiều

K10 A YSĐK
Sáng

THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG
Chiều

K 10 AKT
Sáng

Chiều

K10 AQTKD 
Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (16/08/2019)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (12/08/2019) Thứ 3 (13/08/2019) Thứ 4 (14/08/2019) Thứ 5 (15/08/2019)

Chẩn đoán ô tô 1-5
Kiểm tra & 
sửa chữa 
PAN ô tô

1-5
SC&BD hộp số 
tự động

1-5
Thi Chẩn đoán 
ô tô

1-5

Thi Kiểm 
tra & sửa 
chữa PAN ô 
tô

1-5

Thầy Chất
PTH 02 

Trường 

chính

Thầy Thi

PTH 02 

Trường 

chính

Thầy Trường

Lô A36, 

Đức Diễn, 

Bắc Từ 

Liêm

Thầy Chất
PTH 02 

Trường 

chính

Thầy Thi

PTH 02 

Trường 

chính

Thương mại 
điện tử

1-5

Kiểm thử & 
đảm bảo 
chất lượng 
phần mềm

1-5
Thương mại 
điện tử

1-5
Kiểm thử & đảm 
bảo chất lượng 
phần mềm

1-5

Kiểm thử & 
đảm bảo chất 
lượng phần 
mềm

1-5

Cô Quỳnh 503B Cô Thúy MD 105 Cô Quỳnh 503B Cô Thúy MD 105 Cô Thúy MD 105

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chiều

K10 AĐĐT
Sáng

K10 AĐCN
Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chiều

K10 ĐIỆN 
LẠNH 

Sáng
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chiều

K10 ACNOT
Sáng

Chiều

K10 ACNTT
Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (16/08/2019)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (12/08/2019) Thứ 3 (13/08/2019) Thứ 4 (14/08/2019) Thứ 5 (15/08/2019)

 

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

K10 AQTKS
Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẾN 15/10/2019
Chiều

K10 ACBMA
Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẾN 15/10/2019
Chiều

K10 AHDDL
Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẾN 15/10/2019
Chiều

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

Trang 3


